
UBND PHƯỜNG BẮC HỒNG LĨNH

TT
Họ và tên 
thân nhân

Số CCCD

Mối 
quan hệ 

với 
TNXP

Quê quán
Chổ ở hiện 

nay
Họ và tên 

TNXP
Ngày sinh Quê quán Nơi đi TNXP

Mốc thời gian 
tham gia TNXP 

để tính khen 
thưởng

Số tháng 
tính 
khen 

thưởng

Đơn vị TNXP, 
Làm việc gì.

Ngày tháng 
năm hy 
sinh (từ 

trần)

Minh chứng TNXP Khen thưởng Ghi chú

1
Phạm Anh 
Hà

Con trai

Xã Đức Nhân, huyện 
Đức Thọ, Hà Tĩnh (nay 
là xã Đức Quang, tỉnh 
Hà Tĩnh)

TDP Hồng 
Lam, phường 

Bắc Hồng

Phạm 
Chất

1926

Xã Đức Nhân, 
huyện Đức Thọ, Hà 
Tĩnh (nay là xã Đức 
Quang, tỉnh Hà 
Tĩnh)

Xã Đức Nhân, huyện 
Đức Thọ, Hà Tĩnh 
(nay là xã Đức 
Quang, tỉnh Hà 
Tĩnh)

1965 đến 1969
TĐ TNXP N55-
P18 (Hà Tĩnh); 

làm Y sỹ

Liệt sỹ hy 
sinh ngày 

11/12/1969 
(11/02/1969)

Bằng Tổ quốc ghi công 
có ghi TNXP (2002); 

2
Phạm Thị 
Lân

Vợ

Xã Hương Trạch, 
huyện Hương Khê, Hà 
Tĩnh
(Nay là xã Phúc Trạch, 
tỉnh Hà Tĩnh)

TDP Hồng 
Sơn, phường 

Bắc Hồng 
Lĩnh

Trần Công 
Hanh

25/5/1950

Xã Gia Phú, 
huyện Hương 
Khê, Hà Tĩnh 
(Nay là xã Hương 
Phố, tỉnh Hà Tĩnh)

Xã Gia Phú, huyện 
Hương Khê, Hà 
Tĩnh (Nay là xã 
Hương Phố, tỉnh 
Hà Tĩnh)

12/8/1972 đến 
3/1975

32

C472-N40-P18; 
TNXP Hà Tĩnh; 
Đắp đê La Giang 
Cầu Ngục Linh 
Cảm, Đức Thọ, 

HT

12/6/2021
Kỷ niệm chương TNXP 
năm 2000; QĐ trợ cấp 
năm 1993

Bằng khen của 
UBND tỉnh Nghệ 
Tĩnh năm 1984; 
Bằng khen Bộ 
CHQS thị xã Hà 
Tĩnh năm 1984-
1985

3
Nguyễn Thị 
Hồng Hà

Vợ

Thị Trấn Đức Thọ, 
huyện Đức Thọ, Hà 
Tĩnh (Nay là xã Đức 
Thọ, tỉnh Hà Tĩnh)

TDP Hồng 
Sơn, phường 

Bắc Hồng 
Lĩnh

Trịnh 
Hồng Sâm

01/9/1949

Xã Đức Tùng, 
huyện Đức Thọ, 
Hà Tĩnh (Nay là 
xã Đức Minh, tỉnh 
Hà Tĩnh)

Xã Đức Tùng, 
huyện Đức Thọ, 
Hà Tĩnh (Nay là xã 
Đức Minh, tỉnh Hà 
Tĩnh)

25/11/1972 đến 
20/03/1975

28 
tháng

Tổng đội TNXP 
572 Ban XD 64 
Lào; Kỹ sư xây 

dựng

18/5/2008

QĐ tiếp nhận vào TNXP 
tháng 11 năm 1972 của 
Bộ trưởng Bộ GTVT; 
QĐ chuyển công tác 
20/3/1975 của Ban XD 
64; 

Huy chương kháng 
chiến hạng Nhì 
năm 2001; Kỷ 
niệm chương vì sự 
nghiệp GTVT năm 
2005;

4
Lê Ngọc 
Linh

Chồng
Xã Mai Hoa, tỉnh Hà 
Tĩnh

TDP Bắc 
Hồng, 

phường Bắc 
Hồng Lĩnh

Hoàng Thị 
Lương

05/8/1948

xã Thiệu Phúc, 
huyện Thiệu Hóa, 
tỉnh Thanh Hóa 
(Nay là xã Thiệu 
Hóa, tỉnh Thanh 
Hóa)

xã Thiệu Phúc, 
huyện Thiệu Hóa, 
tỉnh Thanh Hóa 
(Nay là xã Thiệu 
Hóa, tỉnh Thanh 
Hóa)

05/1965 đến 
05/1970

61
1190219 Thanh 
Hóa và BXD 67 

Quảng Bình
07/8/2015

QĐ hưởng trợ cấp năm 
1988

5
Hoàng Thị 
Chế

Vợ
Xã Kim Tân, tỉnh 
Thanh Hóa

TDP Bắc 
Hồng, 

phường Bắc 
Hồng Lĩnh

Phạm 
Trung Du

1946

Xã Hợp Thành, 
huyện Yên Thành, 
tỉnh Nghệ Tĩnh 
(Nay là Xã Đông 
Thành, tỉnh Nghệ 
An)

Xã Hợp Thành, 
huyện Yên Thành, 
tỉnh Nghệ Tĩnh 
(Nay là Xã Đông 
Thành, tỉnh Nghệ 
An)

10/1968 đến 
02/1972

41
TNXP N39 
Nghệ An 

17/12/2012

QĐ nghỉ hưởng trợ cấp 
năm 1990; Kỷ niệm 
chương TNXP năm 
2000

Chứng nhận Huân 
chương kháng 
chiến hạng Ba năm 
1984

6 Lê Thị Uy Vợ

Đô Thành, Yên Thành, 
Nghệ An (Nay là xã 
Đông Thành, tỉnh 
Nghệ An)

TDP Bắc 
Hồng, 

phường Bắc 
Hồng Lĩnh

Nguyễn 
Thành 

Tuy
04/10/1948

Xã Văn Sơn, 
huyện Triệu Sơn, 
Thanh Hóa (Nay 
là xã Tân Ninh, 
tỉnh Thanh Hóa)

Xã Văn Sơn, huyện 
Triệu Sơn, Thanh 
Hóa (Nay là xã Tân 
Ninh, tỉnh Thanh 
Hóa)

9/1968 đến 
01/1973

54
TNXP Đội 42 
Quảng Bình

08/02/2008

QĐ hưởng trợ cấp năm 
1990;  Kỷ niệm chương 
TNXP năm 2000; Thẻ hội 
viên cựu TNXP; Chứng 
nhận Huy hiệu CS Trường 
Sơn

7
Nguyễn 
Khánh Hòa

Chồng

Xã Đức Hương, huyện 
Đức Thọ, Hà Tĩnh 
(Nay là xã Thượng 
Đức, tỉnh Hà Tĩnh)

TDP Hồng 
Sơn, phường 

Bắc Hồng 
Lĩnh

Võ Thị 
Hồng

20/4/1942

Xã Đức Liên, 
huyện Đức Thọ, 
tỉnh Hà Tĩnh (Nay 
là xã Thượng 
Đức,  tỉnh Hà 
Tĩnh)

Xã Đức Liên, 
huyện Đức Thọ, 
tỉnh Hà Tĩnh (Nay 
là xã Thượng Đức,  
tỉnh Hà Tĩnh)

3/1967 đến 
01/1973

70
N53-C552-P18; 
Làm đường, lấp 

Hố bom
10/02/2015

QĐ hưởng trợ cấp năm 
1992, 

8
Nguyễn Thị 
Xuân

Vợ

Xã Thạch Long, huyện 
Thạch Hà, Hà Tĩnh 
(Nay là xã Thạch Hà, 
tỉnh Hà Tĩnh)

TDP Hồng 
Lam, phường 

Bắc Hồng 
Lĩnh

Nguyễn 
Tiến 

Chinh
23/11/1950

Xã Quỳnh Châu, 
huyện Quỳnh Phụ, 
Thái Bình (nay là 
xã Nguyễn Du, 
tỉnh Hưng Yên)

Xã Quỳnh Châu, 
huyện Quỳnh Phụ, 
Thái Bình (nay là 
xã Nguyễn Du, tỉnh 
Hưng Yên)

25/5/1972 đến 
12/1974

32

C735-N25-P18; A 
Trưởng, Đội công 

trình 25 (thuộc 
Ban XD 67)

15/11/2022

Lý lịch Công nhân viên; 
QĐ cử đi học Cơ giới 2 
năm 1974. Kỷ niệm 
chương TNXP năm 2000; 
Giấy chứng nhận HTNV 
đội TNXP

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ TRUY TẶNG "HUY CHƯƠNG THANH NIÊN XUNG PHONG VẺ VANG" ĐỢT 1 NĂM 2026
(Kèm theo Văn bản số         /UBND-VHXH ngày      / 9/2026 của UBND phường)

Mẫu số 02



TT
Họ và tên 
thân nhân

Số CCCD

Mối 
quan hệ 

với 
TNXP

Quê quán
Chổ ở hiện 

nay
Họ và tên 

TNXP
Ngày sinh Quê quán Nơi đi TNXP

Mốc thời gian 
tham gia TNXP 

để tính khen 
thưởng

Số tháng 
tính 
khen 

thưởng

Đơn vị TNXP, 
Làm việc gì.

Ngày tháng 
năm hy 
sinh (từ 

trần)

Minh chứng TNXP Khen thưởng Ghi chú

9
Phan Thị 
Xuân

Vợ

Xã Xuân Mỹ, huyện 
Nghi Xuân, Hà Tĩnh 
(Nay là xã Tiên Điền, 
tỉnh Hà Tĩnh)

TDP Bắc 
Hồng, 

phường Bắc 
Hồng Lĩnh

Mai Xuân 
Minh

20/10/1954

Xã Xuân Trường, 
huyện Nghi Xuân, 
Hà Tĩnh (Nay là 
xã Đan Trường, 
tỉnh Hà Tĩnh)

Xã Xuân Trường, 
huyện Nghi Xuân, 
Hà Tĩnh (Nay là xã 
Đan Trường, tỉnh 
Hà Tĩnh)

10/1972 đến 
4/1975

31

C2997-N299-
P18; Bốc vác 
lương thực, vũ 

khí

01/3/2019
Bản xác nhận đóng 
BHXH;

10
Nguyễn 
Tiến Hạnh

Con đẻ
 phường Bắc Hồng 
Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

TDP Trung 
Lương, 

phường Bắc 
Hồng Lĩnh

Nguyễn 
Tiến Cần

10/12/1922

Xã Đức Hồng, 
huyện Đức Thọ, Hà 
Tĩnh (nay là 
phường Bắc Hồng 
Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh)

Huyện ủy Đức 
Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

1965 đến 1968 36

Thường vụ Đảng 
ủy ngành giao 
thông kiêm Bí 

thư Đảng ủy đội  
TNXP 55; trực 

tiếp làm làm Đội 
trưởng.

12/8/1984 Lý lịch đảng viên; 

11
Trần Trọng 
Cảnh

Con đẻ

Xã Vượng Lộc, huyện 
Can Lộc, Hà Tĩnh
(Nay là xã Can Lộc, 
tỉnh Hà Tĩnh)

TDP Hồng 
Lam, phường 

Bắc Hồng 
Lĩnh

Trần 
Trọng 
Mân

07/6/1944

Xã Vượng Lộc, 
huyện Can Lộc, 
Hà Tĩnh (Nay là 
xã Can Lộc, tỉnh 
Hà Tĩnh)

Xã Vượng Lộc, 
huyện Can Lộc, Hà 
Tĩnh (Nay là xã 
Can Lộc, tỉnh Hà 
Tĩnh)

6/1965 đến 
2/1970

61

C217-Binh trạm 
8- Đoàn 559 và 
C2 đội 23, đội 

25; làm A 
trưởng, thống kê 

27/11/2019
Kỷ niệm chương TNXP 
năm 1998. Phiếu chuyển 
đảng tịch; sơ yếu lý lịch

12
Nguyễn 
Thanh 
Thăng

Con đẻ

Xã Hương Thủy, 
huyện Hương Khê, Hà 
Tĩnh (Nay là xã Hương 
Phố, tỉnh Hà Tĩnh)

TDP Hồng 
Sơn, phường 

Bắc Hồng 
Lĩnh

Trương 
Thị Minh

1954

Xã Thạch Trung, 
huyện Thạch Hà, 
Hà Tĩnh (Nay là 
phường Trần Phú, 
tỉnh Hà Tĩnh)

Xã Thạch Trung, 
huyện Thạch Hà, 
Hà Tĩnh (Nay là 
phường Trần Phú, 
tỉnh Hà Tĩnh)

02/1972 đến 
02/1975

37

C473-N40-P18; 
Đắp đê La Giang, 

Cầu mục Linh 
cảm, Đức Thọ, Hà 
Tĩnh; Đắp đê Cu 

Lây, Can Lộc

10/10/2020
QĐ hưởng trợ cấp năm 
1993; Kỷ niệm chương 
TNXP năm 2000;

Bằng khen UBND 
tỉnh Hà Tĩnh năm 
2010 về thành tích 
KC chống Mỹ
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